	STT
	Tên đơn vị
	Địa chi
	GCN số
	Ngày cấp lần đầu
	Phạm vi 
kiểm định (đánh số theo số thứ tự tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH)
	Hiệu lực đến 

	1
	Trung tâm Kiểm định KTAT khu vực II
	Lầu 6, Citilight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
	01/GCN-KĐ
	02/06/2014
	1-12, 14-25
	2024

	2
	Trung tâm Kiểm định KTAT khu vực I
	Số 02, Ngô Thì Nhậm, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
	02/GCN-KĐ
	10/06/2014
	1-25
	2024

	3
	Công ty CP Kiểm định kỹ thuật, an toàn và TVXD (INCOSAF)
	Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
	03/GCN-KĐ
	30/06/2014
	1-5,7-25
	2024

	4
	Trung tâm kiểm định CN I
	Tầng 3, số 91 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	04/GCN-KĐ
	15/08/2014
	1-25
	2022

	5
	Viện Khoa học An toàn, Vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh
	348 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
	05/GCN-KĐ
	15/08/2014
	1-25
	2024

	6
	Công ty TNHH Một thành viên Kiểm định kỹ thuật an toàn Dầu khí Việt Nam
	Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
	06/GCN-KĐ
	22/08/2014
	1-5,06, 7-22
	21/8/2022

	7
	Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Việt Nam
	P 913, chung cư A2, Khu 151A, Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội
	07/GCN-KĐ
	28/08/2014
	1-5, 7-12, 14, 16-22
	28/8/2022

	8
	Trung tâm kiểm định KTAT khu vực III
	Lô 14- Khu A1, đường Nguyễn Chánh- phường Hòa Khánh Bắc- quận Liên Chiểu- thành phố Đà Nẵng
	08/GCN-KĐ
	8/28/2014
20/6/2016
	1-25
	2024

	9
	Trung tâm kiểm định KTAT máy, thiết bị NN
	số 54/102 Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	09/GCN-KĐ
	03/09/2014
	1-25
	2022

	10
	Công ty TNHH Kiểm định 6
	151/19 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
	10/GCN-KĐ
	23/09/2014
	1-22
	dừng hoạt động

	11
	Trung tâm kiểm định Công nghiệp II
	Lầu 2, số 12 Võ Văn Kiệt, p. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	11/GCN-KĐ
	08/10/2014
	1-23
	20/10/2022

	12
	Trung tâm Kiểm định KTAT Hà Nội
	144 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
	12/GCN-KĐ
	08/10/2014
	1-22,24
	2024

	13
	Công ty CP Kiểm định an toàn 3
	Số 198/17 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	13/GCN-KĐ
	23/10/2014
	1-22
	20/10/2022

	14
	Công ty CP Kiểm định KTAT quốc gia
	9/2A Khu phố 3, Phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	14/GCN-KĐ
	22/10/2014
	1-25
	2024

	15
	Công ty CP LDT
	Số 6, khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	15/GCN-KĐ
	24/10/2014
	1-22
	14/8/2022

	16
	Công ty CP Kiểm định ATCN một
	1/1E Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	16/GCN-KĐ
	28/10/2014
	1-22,24
	22/6/2024

	17
	Trung tâm Kiểm định KTAT Quân đội
	Số 11B phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
	17/GCN-KĐ
	28/10/2014
	1-5,7-22
	28/10/2022

	18
	Công ty CP chứng nhận và kiểm định Vinacontrol
	Số 54 phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
	18/GCN-KĐ
	30/10/2014
	1-5,7-22
	2022

	19
	Công ty TNHH Sông Hồng
	Số 69B Thống Nhất, phường 3, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	19/GCN-KĐ
	31/10/2014
	10-19
	dừng hoạt động

	20
	Công ty CP KĐ và HL ATVSLĐ TP. Hồ Chí Minh
	Số 733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	20/GCN-KĐ
	31/10/2014
	1-5,7-22, 24
	2024

	21
	Công ty TNHH MTV Đào tạo và KĐAT miền Trung
	Số 409 đường Lê Lợi, tổ 9, phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	21/GCN-KĐ
	03/11/2014
	1-5,7-22
	2022

	22
	Công ty TNHH MTV tư vấn và kiểm định an toàn VN
	Số 1/3, ngõ 297, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội
	22/GCN-KĐ
	03/11/2014
	1-5,7-22
	15/11/2022

	23
	Công ty CP Kiểm định KTAT thành phố
	23 đường D14B, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
	23/GCN-KĐ
	06/11/2014
	1-5, 7-12, 14, 16-22
	
Dừng hoạt động

	24
	Công ty CP Kiểm định và Huấn luyện KTATLĐ
	Số 1 ngõ 111, Cù Chính Lan, phường Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
	24/GCN-KĐ
	10/11/2014
	1-5,7-22
	Dừng hoạt động

	25
	Trung tâm Kiểm định KTAT Hải Phòng
	Số 02 Nguyễn Sơn Hà, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
	25/GCN-KĐ
	10/11/2014
	1-22
	20/11/2022

	26
	Công ty CP Kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp
	656, H5, tổ 34, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
	26/GCN-KĐ
	07/11/2014
	1-5,7-22
	14/11/2022

	27
	Công ty CP Kiểm định TBCN thành phố
	41/21, Mai Lão Bạng, phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
	27/GCN-KĐ
	14/11/2014
	1-5,7-22
	2024

	28
	Công ty CP Kiểm định An toàn thành phố
	172 đường 19/5B, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
	28/GCN-KĐ
	17/11/2014
	1-4, 7,8, 10-12, 14-22
	2023

	29
	Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
	Số 1597 đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	29/GCN-KĐ
	21/11/2014
	1-5,7-22
	2023

	30
	Công ty TNHH Kiểm định và Công nghệ 2
	B21 Phan Văn Trị, Phường 7, quận Gò Vấp, tp. Hồ Chí Minh
	30/GCN-KĐ
	21/11/2014
	1-5,7-22
	2023

	31
	Công ty CP Kiểm định và huấn luyện an toàn
	14/24 Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	31/GCN-KĐ
	21/11/2014
	1-5,7-22
	2023

	32
	Công ty CP Kiểm định KTAT TBCN thành phố
	Số 27/67 Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	32/GCN-KĐ
	03/12/2014
	1-4,7,8,10-22
	2023

	33
	Công ty CP Kiểm định an toàn công nghiệp H.N.L
	Số 29/23, đường số 22, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
	33/GCN-KĐ
	03/12/2014
	1-5,7-22
	24/11/2022

	34
	Công ty CP Sản xuất thương mại TQT
	Số 670, phố Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội
	34/GCN-KĐ
	17/12/2014
	6
	Dừng hoạt động

	35
	Công ty CP Kiểm định an toàn công nghiệp miền Nam
	Số 12 Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
	35/GCN-KĐ
	22/12/2014
	1-5,7-22
	2023

	36
	Công ty CP Chứng nhận quốc tế
	Số 10, tổ 7, đường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
	36/GCN-KĐ
	22/12/2014
	1-5,7-22
	Dừng hoạt động

	37
	Công ty CP đầu tư kiểm định an toàn Việt Nam
	14D2, đường 79, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
	37/GCN-KĐ
	23/12/2014
	1-5,7-19,21,22
	22/12/2022

	38
	Công ty CP Kiểm định một
	Số 27 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
	38/GCN-KĐ
	15/01/2015
	1-5,7-22
	2024

	39
	Công ty CP Kiểm định KTAT VN
	Số 113 đường 28, khu phố 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
	39/GCN-KĐ
	13/02/2015
	1-5,7-22
	19/3/2023

	40
	Trung tâm kỹ thuật, Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng Hải Phòng
	Số 240 đường Cao Văn, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
	40/GCN-KĐ
	13/02/2015
	1-5,7-22
	2023

	41
	Công ty CP Kiểm định KTAT và Dịch vụ công nghiệp
	Khu Công nghiệp Nguyên Khê, tổ 61, Thị trấn Đông Anh, TP. Hà Nội
	41/GCN-KĐ
	13/04/2015
	6
	dừng hoạt động

	42
	Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 1 (Quatest1)
	Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
	42/GCN-KĐ
	13/04/2015
	1,3,4,7,8,10-12,14,18-22
	2023

	43
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Bình Dương
	Số 26, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	43/GCN-KĐ
	24/04/2015
	1-5,7-22
	2023

	44
	Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest3)
	49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	44/GCN-KĐ
	24/04/2015
	1-5,7-22
	2023

	45
	Công ty TNHH MTV Kiểm định Lao động KĐAT
	Số 17, ngách 43/6, đường Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
	45/GCN-KĐ
	27/04/2015
	1-5,7-22
	2023

	46
	Công ty TNHH MTV kiểm định máy xây dựng Việt Nam
	91/4 Trần Quốc Tuấn, phường 1, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
	46/GCN-KĐ
	27/04/2015
	1-5,7-22
	Bị thu hồi GCN và dừng hoạt động

	47
	Công ty CP Kiểm định an toàn và Tư vấn xây dựng Việt Nam
	47 Ngụy Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
	47/GCN-KĐ
	28/05/2015
	3,4,7-22
	2023

	48
	Trường Cao đẳng nghề dầu khí
	Số 43, đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	48/GCN-KĐ
	18/06/2015
	1,4
	2023

	49
	Công ty TNHH Đào tạo, Kiểm định và Đo kiểm Môi trường
	Ô 7, lô 3, tổ 74 Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
	49/GCN-KĐ
	18/06/2015
	1-5,7-22
	Dừng hoạt động

	50
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (Quatest2)
	02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
	50/GCN-KĐ
	07/07/2015
	1-5,7-22
	2023

	51
	Công ty TNHH Huấn luyện an toàn và kiểm định thiết bị Việt Nam
	Số 06 phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
	51/GCN-KĐ
	21/07/2015
	1-5,7-22
	2023

	52
	Công ty cổ phần Kiểm định An toàn KV2
	Số 100 Hoàng Hoa Thám, P. Hiệp Thành, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	52/GCN-KĐ
	31/08/2015
	1-12, 14, 16-22
	2023

	53
	Công ty CP Kiểm định và Huấn luyện An toàn lao động Sài Gòn
	21A Cầu Xây, phường Tân Phú, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
	53/GCN-KĐ
	01/09/2015
	1-5,7-22
	2023

	54
	Công ty CP Kiểm định Kỹ thuật an toàn và tư vấn an toàn lao động Hải Phòng
	Số 4/18/73 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
	54/GCN-KĐ
	29/09/2015
	1-5,7-22
	2023

	55
	Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Việt Nam
	Số 60A Cầu Bè, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	55/GCN-KĐ
	29/09/2015
	1-5,7-22
	2023

	56
	Công ty Cổ phần An toàn và Môi trường Việt Nam
	Số 31, ngõ 265, phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
	56/GCN-KĐ
	16/10/2015
	1-5,7-22
	2022

	57
	Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện GTVT Bà Rịa Vũng Tàu
	Số 47B, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
	57/GCN-KĐ
	06/11/2015
	10-19
	dừng hoạt động

	58
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn chất lượng đo lường Hà Tĩnh
	Số 39 đường Vũ Quang, phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	58/GCN-KĐ
	11/01/2016
	1-5,7-22
	2024

	59
	Công ty TNHH Apave Châu Á - Thái Bình Dương
	Tầng 9 tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liên, TP. Hà Nội
	59/GCN-KĐ
	11/01/2016
	1-4,7,8,10-19
	dừng hoạt động

	60
	Công ty TNHH Dịch vụ Đào tạo và Tư vấn Hà Nội
	Số 1, ngõ 78 Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	60/GCN-KĐ
	21/01/2016
	1-5,7-22
	2024

	61
	Công ty TNHH Kiểm định và hiệu chuẩn đo lường Việt Nam
	Số 136, ngõ Hoàng An A, đường Lê Duẩn, phường Trung Phụng, Đống Đa, tp. Hà Nội
	61/GCN-KĐ
	22/02/2016
	1-9
	Dừng hoạt động

	62
	Công ty CP Kiểm định An toàn Quốc tế AIGA
	Số 112 Lương Nhữ Hộc, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
	62/GCN-KĐ
	23/02/2016
	1-5,7-22
	2024

	63
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ
	Số 45, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	63/GCN-KĐ
	23/03/2016
	1-5,06,7-22
	Dừng hoạt động

	28
	Công ty CP Kiểm định và huấn luyện an toàn Việt Nam
	Số 9, ngách 83/32, ngõ 83 đường Ngọc Hồi, tổ 7, phường Hoàng Liệt, q.Hoàng Mai, HN
	64/GCN-KĐ
	30/03/2016
	1-5,7-22
	2024

	65
	Công ty TNHH Tư vấn kiểm định kỹ thuật, an toàn Hà Nội
	Phòng 805-C7, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liên, HN
	65/GCN-KĐ
	22/04/2016
	1-5,7-9
	2024

	66
	Công ty CP Kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp thành phố
	331/7/9 Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, TP. HCM
	66/GCN-KĐ
	05/05/2016
	1-5,7-22
	2024

	67
	Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn miền Nam
	40/2B đường 6, Khu phố 5, Linh Tây, Q. Thủ Đức, TP. HCM
	67/GCN-KĐ
	12/05/2016
	1,4,10-23
	2024

	68
	Công ty TNHH Kiểm định sông Hồng
	231 Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	68/GCN-KĐ
	18/05/2016
	1-5,7-19
	2024

	69
	Công ty TNHH Huấn luyện và Dịch vụ kỹ thuật An toàn
	Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina, 04 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
	69/GCN-KĐ
	20/05/2016
	1-5,7-22
	2024

	70
	Công ty TNHH SSH Việt Nam
	Số 26 C1, lô F, dự án 833, phường Đằng Lam, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
	70/GCN-KĐ
	25/05/3016
	1-5,7-22
	Dừng hoạt động

	71
	Công ty TNHH Thiết bị dịch vụ xa bờ O.S
	42B, đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	71/GCN-KĐ
	25/05/2016
	1-5,7,8,10-12,14-19
	Dừng hoạt động

	72
	Công ty cổ phần Kiểm định SAIGON S.I.C
	117 Lê Hoàng Phái, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	72/GCN-KĐ
	27/05/2016
	1-5,7-22
	2024

	73
	Công ty cổ phần liên hợp Mê Kông
	Số 863, đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	73/GCN-KĐ
	01/06/2016
	10-22
	2022

	74
	Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai
	Km 2+300, Đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Bắc Cường, tỉnh Lào Cai
	74/GCN-KĐ
	02/06/2016
	10-22
	Dừng hoạt động

	75
	Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng
	Căn hộ 111a, nhà A1, tập thể Công ty Bưu chính viễn thông, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, HN
	75/GCN-KĐ
	10/06/2016
	1-22
	2024

	76
	Công ty TNHH Kiểm định an toàn Việt Nam
	Số 153, đường Liên khu 4-5, khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
	76/GCN-KĐ
	10/06/2016
	20-22
	2024

	77
	Công ty Cổ phần Giám định Kiểm định và Dịch vụ kỹ thuật TICC
	28 Đường số 1, phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
	77/GCN-KĐ
	13/06/2016
	3-5,7,8,10-12,14,16-22
	2024

	78
	Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia LBC
	Số 765A Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội
	78/GCN-KĐ
	13/06/2016
	1,4,8,18-21
	dừng hoạt động

	80
	Công ty TNHH Kỹ thuật kiểm định hiệu chỉnh Toàn Cầu
	117/34 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	80/GCN-KĐ
	20/04/2017
	1-5;7-12; 14; 16-22
	20/4/2022

	81
	Công ty TNHH Thử nghiệm và Kiểm định Quốc tế
	Số 49 Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	81/GCN-KĐ.
	20/04/2017
	1-12; 14; 16-22
	20/4/2022

	82
	Công ty Cổ phần Kiểm định Việt
	số 34 ngõ 1, đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
	82/GCN-KĐ
	24/05/2017
	1-5;7-12; 14; 16-22
	24/5/2022

	83
	Công ty CP Chứng nhận và kiểm định Asia Safe 
	Số 02, ngách 86/16, ngõ 86 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
	83/GCN-KĐ
	07/06/2017
	01 đến 12, 14, 16 đến 22
	06/07/2022

	84
	Công ty kiểm định miền đông nam Bộ 
	27 Hồ Tri Tân, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	84/GCN-KĐ
	13/6/2017
	01 đến 12, 14, 16 đến 22
	13/6/2020

	85
	Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn và Đánh giá chất lượng máy – thiết bị VN
	93 đường Trưng Trắc B, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
	85/GCN-KĐ
	25/09/2017
	1-5;7-12; 14; 16-22
	25/9/2022

	86
	Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn Quốc tế
	288/21 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
	86/GCN-KĐ
	25/9/2017
	1-5;7-12; 14; 16-22
	25/9/2022

	87
	Chi nhánh Trung tâm kiểm định và huấn luyện ATLĐ - Công ty cổ phần Giám định và khử trùng Vietnamcontrol
	94 Nguyễn Cửu Vân, P17, Q. Bình Thạnh, TP HCM
	87/GCN-KĐ
	10/4/2018
	1-7-12,14,16-22
	2023

	88
	Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Quảng Bình
	TDP 10, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình
	88/GCN-KĐ
	23/04/2018
	1-5,7-12,14,16-22
	23/4/2023

	89
	Công ty cổ phần kiểm định Thành phố
	506/8 Lạc Long Quân, P5, Q11, TP. Hồ Chí Minh
	89/GCN-KĐ
	4/6/2018
	1-5,7-12,14,16-22
	04/06/2023

	90
	Công ty Cổ phần Giải pháp An toàn Á Châu
	16-18 Đường số 1 - Lương Định Của, Khu phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, Tp. HCM
	90/GCN-KĐ
	12/6/2018
	01-12, 14, 16-22
	12/06/2023

	91
	Công ty cổ phần dịch vụ đào tạo và kiểm định an toàn Việt Nam
	số 8 ngách 10, ngõ 355/26, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	91/GCN-KĐ
	2018
	1-5,7-12,14,16-22
	2023

	92
	Công ty cổ phần DĐào tạo - kiểm định - đo kiểm môi trường
	Số 107a làng Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội 
	92/GCN-KĐ
	2018
	1-5,7-12,14,16-22
	2023

	93
	Công ty cổ phần Huấn luyện an toàn và Kiểm định kỹ thuật III
	1366/9/3 quốc lộ 1A, KP1, phường Thái An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
	93/GCN-KĐ
	2018
	1-5,7-12,14,16-22
	2023

	94
	Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm định an toàn KVI
	108 đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	94/GCN-KĐ
	2018
	1-5,7-12,14,16-22
	2023

	95
	Công ty cổ phần Kiểm định Kỹ thuật An toàn và Đo lường Hải Phòng
	167 Phố Mới, Xã Tân Dương, Huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
	95/GCN-KĐ
	2018
	1-5,7-12,14,16-22
	2023

	96
	công ty cổ phần kiểm định an toàn và Tư vấn Xây dựng - INCOSAF
	Tầng 18 tòa nhà INCON 4, số 234A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
	96/GCN-KĐ
	2018
	1-5,7-12,14,16-22
	2023

	97
	Công ty CP Kiểm định Điện máy công nghiệp
	114 Lê Hoàng Phái, phường 17, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
	97/GCN-KĐ
	2018
	1-5,7-12,14,16-22
	2023

	98
	Công ty Cổ phần kiểm định an toàn 2
	93/10, Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
	98/GCN-KĐ
	2018
	1-5,7-12,14,16-22
	2023

	99
	Chi nhánh tại Hà Nội – Công ty Cổ phần Đào tạo nhân lực Asean
	phòng 604, số 82 ngõ 116 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	99/GCN-KĐ
	2018
	1-5,7-12,14,16-22
	2023

	100
	công ty cổ phần giải pháp an toàn Thành Phố 
	TT14-D16(244) khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.  
	100/GCN-KĐ
	2018
	1-5,7-12,14,16-22
	2023

	101
	CÔNG TY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ HÀ NỘI
	Số 19B, ngõ 29/70/16 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	101/GCN-KĐ
	2018
	1-5,7-12,14,16-22
	2023

	102
	công ty cô phần kiểm định và Thử nghiệm Sài Gòn (SITC)
	phòng 702 tầng 7 tòa nhà Center point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ chí Minh 
	102/GCN-KĐ
	2018
	1-5,7-12,14,16-23
	2023

	103
	Công ty Cổ phần huấn luyện kỹ thuật an toàn thành phố
	173/23/3 Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
	103/GCN-KĐ
	2018
	1-5,7-12,14,16-22
	2023

	104
	Công ty CP kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp 2
	490A Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	104/GCN-KĐ
	2018
	1-5,7-12,14,16-22
	2023

	105
	Công ty TNHH kiểm định an toàn Kỹ thuật I
	108 đường 147, tổ 5, khu phố 3, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
	105/GCN-KĐ
	2018
	1-5,7-12,14,16-22
	2023

	106
	trường trung cấp nghề Tĩnh
	Số 454 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
	106/GCN-KĐ
	2018
	1-5,7-12,14,16-22
	2023

	107
	Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật & Giải pháp an toàn EIC
	PF04&06A, tầng lửng, Tòa nhà Topaz 2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. HCM
	107/GCN-KĐ
	2018
	1-5,7-12,14,16-22
	2023

	108
	CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN ĐỒNG NAI
	109/K1, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	108/GCN-KĐ
	2019
	1-5,7-12,14,16-22
	2024

	109
	CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH MKV
	số 6A, ngõ 17 đường Tô Hiến Thành, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	109/GCN-KĐ
	2019
	1-5,7-12,14,16-22
	2024

	110
	Công ty TNHH Kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động Thanh Hóa
	số 14, Điện Cơ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	110/GCN-KĐ
	2019
	1, 2, 4, 5, 10-12, 14, 16-19
	2024

	111
	Công ty TNHH Hoàng Phương Đạt
	Số 3 Đông Trà 1, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
	111/GCN-KĐ
	2019
	1-5,7-12,14,16-22
	2024

	112
	Công ty Cổ phần kỹ thuật và kiểm định thiết bị công nghiệp
	số 6, ngách 34/34 Tư Đình, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
	112/GCN-KĐ
	2019
	1-5,7-12,14,16-22
	2024

	113
	Công ty Cổ phần an toàn kiểm định 6
	lầu 3, 56A Lê Khôi, phường Phú Thạnh , quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
	113/GCN-KĐ
	2019
	1-12,14,16-22
	2024

	114
	Công ty Cổ phần Kiểm định và Huấn luyện An toàn công nghiệp Miền Nam
	72/11 Đ đường số 4, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
	114/GCN-KĐ
	2019
	1-12,14,16-22
	2024

	115
	Công ty Cổ phần Kiểm định và Đào tạo INECO
	607/10, tổ 10, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương
	115/GCN-KĐ
	2019
	1- 5, 7-12,14,16-22
	2024

	116
	Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam
	364 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	116/GCN-KĐ
	2019
	1- 5, 7-12,14,16-22
	2024

	117
	Công ty Cổ phần Kiểm định An toàn và chất lượng Việt Nam
	số 310 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
	117/GCN-KĐ
	2019
	1- 5, 7-12,14,16-22
	2024

	118
	Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định an toàn thiết bị Việt Nam
	nhà số 24, ngách 25, ngõ 97 phố Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	118/GCN-KĐ
	2019
	1- 5, 7-12,14,16-22
	2024


